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Bộ, tỉnh: Tỉnh Đồng Nai Mẫu số 09d-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: Ủy ban nhân dân Thành Phố Biên hòa
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố Biên hòa
Mã đơn vị: 1066173.1
Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2023

STT Danh mục tài sản trong kỳ
báo cáo được xử lý

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có
thẩm quyền

Kết quả xử lý
đến thời

điểm báo cáo

Số tiền thu được từ xử lý tài sản

Chi phí
xử lý

Ghi
chú

(Nghìn đồng) (Nghìn đồng)

Nguyên giá
Giá trị còn

lại
Điều

chuyển Bán Thanh
lý

Tiêu
hủy

Xử lý
trong

trường
hợp bị
mất, bị

hủy hoại

Xử lý
khác Tổng cộng

Đã nộp
tài

khoản
tạm giữ

Chưa
nộp tài
khoản

tạm giữ
Nguồn ngân

sách
Nguồn
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Trường Mẫu Giáo Thanh Bình  235.925  11.890  32.542

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  235.925  11.890  32.542

1 Bảng tên trường  5.500  1.375 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bộ máy vi tính (samsung)-HPCM  8.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Cầu thăng bằng  9.400  3.525 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Ghế nhổ răng  5.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Làm hàng dào hành lang C1+C2  6.790 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2/15

6 Lắp đật 04 bồn rửa tay nhà vệ sinh
tầng trệt  13.917 x

7 Máy bơm nước  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Máy in màu Konica  7.501 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Máy vi tính (BT+KM)  8.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Phần mềm dinh dưỡng , sổ sách
bán trú  6.000  4.800 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Phần mềm QLTS  8.900  7.120 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Phần mềm quản lý văn bản  2.640  2.112 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Sân khấu phòng âm nhạc  6.468 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Sàn sân khấu  9.800  4.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Thang leo chữ A  7.900  2.963 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Thùng CPU (HPBT)  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

17 Ti vi  5.890  1.178 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Ti vi sony 32B x 320  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Ti vi sony 32B x 320  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Ti vi sony 32B x 320  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Ti vi sony 32B x 320  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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22 Ti vi sony 32B x 320  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Tivi 29 inch  7.950 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Tivi Sony (32Bx300)  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

25 Tivi Sony (32Bx300)  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Tivi Sony (32Bx300)  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Tivi Sony (32Bx300)  8.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ  9.140  1.142 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ  9.140  1.142 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ  9.140  1.142 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ  9.140  1.142 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

32 Tủ lạnh  5.150 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2. Trường THCS Trường Sa  60.785  18.703

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  60.785  18.703

1 Âm ly phóng thanh  3.310 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Đàn Keyboard  8.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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3 Máy bơm hỏa tiễn  8.600  2.150 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Máy bơm nước  3.600  900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Máy in canon image class
MF264DW  5.950  2.380 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Máy in Canon LBP 151DW  5.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Máy in Canon LBP 2900  6.530 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Máy scan Kodak Alaris E1025  9.845  6.153 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Phần mềm QLTS.VN  8.900  7.120 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thành phố Biên Hòa

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

4. Trường THCS Trần Hưng Đạo  590.574  1.224.334  401.586

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  590.574  1.224.334  401.586

1 Bàn chữ nhật GV  3.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

2 Bàn ghế HS 4 chỗ ngồi  51.054 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Bàn Giáo viên  23.527 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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4 Bàn gỗ GV 76 x 70 x 120  16.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Bàn gỗ GV 76 x 70 x 120  16.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Bàn hội trường  23.527 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Bàn Lab GV + Ghế GV có lưng
tựa  5.370 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Bàn Lab HS 2 chỗ ngồi  36.570 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Bàn vi tính lục giác (HS)  53.697 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Bảng tên trường  9.329 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Bảng tương tác  69.075 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Bảng tương tác thông minh IW
INTELLGENTTE-78  47.500 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Bộ chân bảng  19.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 Bộ máy tính FPT Elead model
T10I  11.880 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Bộ tai nghe HS và GV model JVJ-
501MV  12.734 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Cổng trường  19.321 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

17 Cột cờ  6.150 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Đầu phát đĩa DVD Sony model
DVP-NS 618P/S  2.100 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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19 Ghế Giáo viên, Hội trường  70.356 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Ghế GV  466 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Ghế ngồi học sinh  22.540 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Ghế ngồi HS  8.923 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Giếng khoan  1.343 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Hệ thống âm thanh  9.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

25 Hệ thống mạng nội bộ  146.475  58.590 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Hệ thống nước máy  13.304  1.996 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Hệ thống thoát nước  36.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Hồ chứa nước  1.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Loa, amplier, micro không dây  20.992 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Máy chiếu Panasonic PT-LB90  66.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Máy chiếu siêu gần Acer model
S5201  29.200 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

32 Máy chiếu vật thể model ETV-
440/Ez  16.000 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

33 Máy lạnh  14.780 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Máy lạnh Daikin 2HP  29.510 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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35 Máy lọc tiếng Anh đa năng F15  3.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Máy thu vật thể 3D  23.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Máy vi tính GV, Intel core 17-
3770  18.823 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Máy vi tính HS, Intel Core 13-
2120  326.292 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

39 Máy vi tính xách tay model
travelMate P243-M/Acer  17.663 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Phụ kiện kết nối, lắp đặt  14.954 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

41 Phụ kiện lắp đặt (bảng tương tác)  27.800 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

42 Sân chơi  33.003 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

43 Tivi (phục vụ HS)  341.000  341.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

44 Tường rào  38.734 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

45 Tượng Trần Hưng Đạo  17.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

46 Vườn hoa  36.416 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5. Trường Tiểu Học Lê Văn Tám

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

6. Trường Tiểu Học Tam Phước 2

I Đất
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II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác
7. Trường Mẫu Giáo Long Bình
Tân

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

8. THCS Trảng Dài

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

9. Trường THCS An Bình

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác
10. Trường THCS Nguyễn Văn
Trỗi

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

11. THCS Lê Quang Định  783.016  174.130  99.049

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  783.016  174.130  99.049

1 2 Bàn ván Okall  1.300 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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2 Amply cho học viên 250w  27.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

3 Bàn để ủi, chân gấp, mặt ủi có đệm x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

4 Bàn ghế ban giám hiệu (1bàn,
1ghế)  1.530  383 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

5 Bàn ghế GV (1bàn +1ghế +1bảng)  20.160  5.040 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

6 Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi  274.680 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

7 Bàn ghế phòng hội đồng  4.200  1.050 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

8 Bàn GV chữ L x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

9 Bàn lab học viên 02 chỗ ngồi x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

10 Bàn lớn. Bàn cắt vải x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

11 Bàn ủi điện Philip x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12 Bàn vi tính + ghế dựa nệm  26.700 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

13 Băng ghế đa năng  24.000  6.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

14 bình chữa cháy CO2 MT3 ( 4kg) x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

15 Bộ bàn ghế Salon  5.400 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

16 Bộ kéo: Kéo cắt vải, kéo bấm chỉ,
cây tháo chỉ x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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17 Cáp nối thiết bị  15.600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

18 Chi phí vận chuyển x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

19 Dây mạng RJ 45 ( chống nhiễu)  4.650 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

20 Ghế GV nệm nỉ, lưng tựa có tay
vịn x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

21 Ghế học viên có lưng tựa x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

22 Giá treo bình chữa cháy D150*600 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

23 Giỏ lọc rác máy bơm bằng thép
không rỉ x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

24 Hệ thống phụ kiệt kết nối +chi lắp
đặt  4.486 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

25 Khớp nối giảm chấn vào hệ thống x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

26 Lắp đặt hệ thống x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

27 Loa EP-580P/Sernun, Amplier,
Micrô không dây  6.297 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

28 Loa thùng 250 W DL  3.250 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

29 Màn chiếu Apolo  1.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

30 Máy chiếu (máy chiếu cự ly gần)
MX816ST/BenQ  7.032 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

31 Máy chiếu ACER x1130DLP  3.795 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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32 Máy chiếu Epson  13.200  10.560 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

33 Máy chiếu Projector Acer X1161  2.670 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

34 Máy chiếu vật thể ETV-
440/EzVision  4.800 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

35 Máy điều hòa nhiệt độ  14.500 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

36 Máy in HP  1.994 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

37 Máy in HP 1006  4.540 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

38 Máy in HP P2015D laser A4  7.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

39 Máy in laser  10.340  4.136 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

40 Máy PC thương hiệu VN Apcom  219.000 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

41 Máy Radio Casset SoNY  13.695  5.136 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

42 Máy tính bàn  94.710  37.884 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

43 Máy tính đê ̉bàn  54.120  21.648 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

44 Máy tính đê ̉bàn  14.960  5.984 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

45 Máy tính để bàn (VTB VQi3-540
A11)  3.585 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

46 Máy tính xách tay TraveIMate
P243-M/Acer  5.298 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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47 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ Kansai  8.980 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

48 Máy vi tính  2.555 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

49 Mua máy chiếu OHP-2660  8.900 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

50 Nhân công lắp đặt, nghiệm thu
hoàn chỉnh x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

51 Ổn áp 1 pha 15 KVA Lioa x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

52 Ổn áp Lioa 15 KVA 3 pha x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

53 Ống hút cao su chống rung x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

54 Switch 32 Port 10/100 Linkpro  3.450 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

55 Tai nghe giáo viên và học viên  19.685 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

56 Thùng đậy 2 máy bơm x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

57 Ti vi dùng dạy học (samsung 46''
LA46D550)  6.870 x

Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

58 Tủ đựng Hsơ + bàn ghế vphòng  4.914  1.229 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

59 Tủ sách + kệ thư viện  5.200 x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

60 Vải cắt may khổ 1m2 Catê x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

61 Van 1 chiều D114 mặt bích x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC
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62 Vật tư phụ các loại x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

63 Vòi chữa cháy D50 + lăng B x
Ghi giảm tài
sản thành
CCDC

12. Trường Mầm Non Tân Vạn

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác
13. Trường THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm

 5.201.896  4.929.600

I Đất  4.929.600  4.929.600

1 Đất khuôn viên trường tại Phường
Thanh Bình, TP. Biên Hòa  4.929.600  4.929.600 x

II Nhà  272.296

1 Nhà trường dạy học tại Phường
Thanh Bình, TP. Biên Hòa  272.296 x

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác
14. Trường Tiểu Học Nguyễn
Đình Chiểu  372.226

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác  372.226

1 Bảng tương tác HBM-078/Haboard  69.076 x Bán

2 Máy chiếu (máy chiếu cự ly
gần)MX816GT/BenQ  23.441 x Bán

3 Máy chiếu vật thể ETV-
440/EzVision  16.001 x Bán

4 Máy vi tính 2010 (phòng máy)  44.000 x Bán

5 Máy vi tính 2014 (phòng máy)  71.500 x Bán

6 Máy vi tính 2015 (phòng máy)  55.000 x Bán

7 Máy vi tính để bàn SamSung
D@DELI  9.200 x Bán
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8 Máy vi tính xách tay  17.009 x Bán

9 Thiết bị âm thanh  67.000 x Bán

15. Trường Mẫu Giáo Tân Biên

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

16. Trường Mầm Non Tam Hiệp

I Đất

II Nhà

III Xe ô tô

IV Tài sản cố định khác

Tổng cộng  7.244.423  1.410.354  5.481.480
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